            TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
                        Khoa: KHOA HỌC CƠ BẢN

                        Tổ: Giáo dục thể chất – An ninh quốc phòng
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

	     STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT DẠY – NGÀY THÁNG
	GIẢNG VIÊN DƯ GIỜ
	GHI CHÚ

	1
	Giang Phi Hùng
	19C1-ĐCN1
	   7g  – 7g45
	9/12/2019
	Thầy Thái Hùng

	

	2
	Võ Ngọc Lân

	19C1- CCK1
	    7g45 – 8g30
	  9/12/2019
	                                                           Thầy Thái Hùng
	

	3
	Huỳnh Thị Diệu Lý
	19T2- ĐCN1
	    8g40- 9g25
	9/12/2019
	Thầy Thái Hùng

	

	4
	 Hoàng Văn Nam

	19C1- ĐĐT2
	     8g40- 9g25
	11/12/2019

	Thầy Phi Hùng
	

	5
	Nguyễn Văn Úy
	19C1- TKĐ2
	   14g55 – 15g40
	  11/12/2019

	Thầy Thái Hùng
	

	6
	Đặng Văn Khoa
	19C1-CNL1
	    7g45 – 8g30
	      11/12/2019

	                                                              Thầy Giang Phi Hùng
	

	7
	Nguyễn Tiến Sĩ
	19C1- CCK3
	   14g55 – 15g40
	 9/12/2019
	Thầy Thái  Hùng
	

	8
	Nguyễn Hoàng Tùng
	19C3- CCK3
	12g30 – 13g15
	13/12/2019
	Thầy Thái  Hùng
	

	9
	Bùi văn Phương
	19C1- VSL2
	11g5 – 11g50
	14/12/2019

	Thầy Giang Phi Hùng
	

	10
	Huỳnh Quốc Dũng
	19C1- ĐĐT3
	15g50 – 16g 30
	13/12/2019

	Thầy Giang Phi Hùng
	

	11
	Nguyễn Mai Trường Thọ
	19C1- CTM1
	14g10 – 14g55
	14/12/2019
	Thầy Thái Hùng


	


                                                                                





 Ngày 05 tháng 12 năm 2019
                                                                                            



                    Trưởng Bộ Môn  
                                                                                                




          Lê Thái Hùng

